
Đơn vị tính: số hồ sơ TTHC

I

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết 
Số lượng 

hồ sơ
Nguyên nhân quá hạn Ghi chú

1 2 3 4 5

1 Hoạt động xây dựng 0

2 Kinh doanh bất động sản 0

3 Quy hoạch - kiến trúc 0

4
Quản lý chất lượng công trình xây dựng, 

giám định tư pháp xây dựng
0

5 Nhà ở 0

0

II

STT Tên TTHC Văn bản QPPL

KHÔNG

Nội dung vướng mắc

Biểu số 06g/VPCP/KSTT

Ban hành theo TT số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017

Tổng số

NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI 
QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(NĂM 2020)

Kỳ báo cáo: Quý 3
(Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2020)

TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN

CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số  3028 /BC-SXD ngày   18 /9/2020 của Sở Xây dựng)



Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy định 

hành 

chính

Tiếp 

nhận 
mới 

trong kỳ

Kỳ 

trước 
chuyển 

qua

Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy định 

hành 

chính

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KHÔNG CÓ

Đăng tải 

công 

khai kết 

quả xử 

lý

(Kèm theo Báo cáo số   3028 /BC-SXD ngày  18/ 9 /2020 của Sở Xây dựng)

Chia ra

Số PAKN về quy định hành 

chính được tiếp nhận (bao gồm 

kỳ trước chuyển qua)

Tổng số
Tổng số

Chia ra Kết quả xử lý

Số PAKN 

về hành vi 

hành 
chính

Số PAKN 
về nội 

dung quy 

định hành 

chính

 Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính

Ban hành theo TT số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
NĂM 2020

Kỳ báo cáo: Quý 3
(Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2020)

Biểu số 05a/VPCP/KSTT

Đơn vị tính: Số phán ánh, 

kiến nghị

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận

Ngành, lĩnh vực có PAKN

Chia theo nội 

dung PAKN

Tổng số

Đã xử lý



Số mới 
tiếp 

nhận 

trực 

tuyến

Số kỳ 

trước 
chuyển 

qua

Số mới 

tiếp nhận 

(trực tiếp 
hoặc dịch 

vụ bưu 

chính)

Tổng số

Trả 

đúng 
thời 

hạn

Trả 

quá 

hạn

Tổng số

Chưa 

đến 

hạn

Quá 
hạn

Đúng 

thời 

hạn

Quá 

thời 

hạn

1 2 3=4+5+6 4 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 13=14+15+16 14=8 15=9 16=11

1 Quản lý hoạt động xây dựng 67 5 18 44 48 48 0 19 19 0 67 48 0 19

2 Kinh doanh bất động sản 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Quy hoạch - kiến trúc 5 0 4 1 2 2 0 3 3 0 5 2 0 3

4
Quản lý chất lượng công trình 
xây dựng, giám định tư pháp 

xây dựng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Nhà ở và công sở 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

73 5 22 46 51 51 0 22 22 0 73 51 0 22

Đang 

giải 

quyết

Trong đó

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông

Biểu số 06a/VPCP/KSTT

Ban hành theo TT số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

NĂM 2020

Kỳ báo cáo: Quý 3
(Từ ngày 16/6/2020 đến ngày 15/9/2020)

Đơn vị tính: số hồ sơ 

TTHC

Đã giải quyết

(Kèm theo Báo cáo số  3028 /BC-SXD ngày  18 / 9 /2020 của Sở Xây dựng)

Tổng số

Tổng số

STT
Lĩnh vực, công việc giải 

quyết theo cấp 

Kết quả giải quyết

Tổng số

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết

Số hồ sơ nhận giải quyết


